	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU XUẤT KHẨU

	Quý 1 năm 2014
CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG VIII

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Năm
	Tên hàng
	Nước 
	Số lô
	Khối lượng
	Đơn 
	Tình trạng nhiễm 

	 
	 
	 
	nhập khẩu
	 
	/số lượng
	vị tính
	dịch hại KDTV

	1
	2014
	Bưởi quả
	Trung Quốc
	3
	15,0
	tấn
	không

	2
	 
	Chanh quả
	Trung Quốc
	13
	458,0
	tấn
	không

	3
	 
	Chuối xanh
	Trung Quốc
	46
	1.600,0
	tấn
	không

	4
	 
	Dưa hấu 
	Trung Quốc
	50
	4.820,0
	tấn
	không

	5
	 
	Chôm chôm quả
	Trung Quốc
	8
	40,0
	tấn
	không

	6
	 
	Mít quả
	Trung Quốc
	14
	75,0
	tấn
	không

	7
	 
	Nhãn quả tươi
	Trung Quốc
	2
	50,0
	tấn
	không

	8
	 
	Dừa quả
	Trung Quốc
	10
	844,0
	tấn
	không

	9
	 
	Hạt điều nhân
	Trung Quốc
	7
	189,2
	tấn
	không

	10
	 
	Hạt tiêu
	Trung Quốc
	5
	142,0
	tấn
	không

	11
	 
	Hoa tươi các loại
	Trung Quốc
	6
	217,5
	tấn
	không

	12
	 
	Thanh long quả
	Trung Quốc
	22
	970,0
	tấn
	không

	13
	 
	Thảo quả
	Trung Quốc
	4
	240,0
	tấn
	không

	14
	 
	Xoài quả
	Trung Quốc
	16
	355,0
	tấn
	không

	15
	 
	Ớt quả
	Trung Quốc
	1
	50,0
	tấn
	không

	16
	 
	Thớt gỗ
	Trung Quốc
	4
	300,0
	tấn
	không

	17
	 
	Gỗ ván bóc
	Trung Quốc
	1258
	53.616,2
	tấn
	không

	18
	 
	Gỗ khúc
	Trung Quốc
	2
	84,0
	tấn
	không

	19
	 
	Đồ gỗ mỹ nghệ
	Trung Quốc
	2
	8,0
	tấn
	không

	20
	 
	Chỉ sơ dừa
	Trung Quốc
	6
	173,5
	tấn
	không

	21
	 
	Song mây
	Trung Quốc
	3
	60,2
	tấn
	không

	22
	 
	Sắn củ tươi
	Trung Quốc
	114
	26.068,9
	tấn
	không

	23
	 
	Sắn khô thái lát
	Trung Quốc
	101
	16.949,7
	tấn
	không

	24
	 
	Tinh bột sắn
	Trung Quốc
	1
	15,0
	tấn
	không

	25
	 
	Chè khô
	Trung Quốc
	4
	28,0
	tấn
	không

	26
	 
	Gạo tẻ
	Trung Quốc
	302
	103.605,0
	tấn
	không

	27
	 
	Mủ cao su
	Trung Quốc
	51
	4.857,0
	tấn
	không

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	2055
	215.831,1
	 
	 


Bảng tổng hợp số liệu hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc quý I/2014 do Chi cục BVTV vùng VIII cung cấp.

